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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- HS xác định đúng thể loại truyện đồng thoại, thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
- HS củng cố được kiến thức về từ đơn, từ phức, nghĩa của từ; biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, …
- HS vận dụng viết bài văn kể một trải nghiệm của bản thân ...
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề, …
- Năng lực chuyên biệt: năng lực hiểu chính xác nội dung từ, xác định được giá trị, tác dụng của các biện pháp tu từ trong việc bộc lộ nội dung văn bản, năng lực sử dụng tiếng Việt trong việc viết đúng câu, dùng từ đúng nghĩa và diễn đạt nội dung mạch lạc...; năng lực đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất lương thiện, bao dung.
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc.











II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện đồng thoại
	5
	1*
	3
	1*
	0
	1
	0
	0
	60

	
	
	Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	12.5
	17.5
	7.5
	22.5
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	




















III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ Kĩ năng
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1























	Đọc hiểu





















	Truyện đồng thoại
	Nhận biết: 
- Nhận biết được thể loại văn bản, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.
- Nhận biết biện pháp tu từ.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện, biện pháp tu từ.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Giải thích được nghĩa của từ, thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (nhân hóa, so sánh...),
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	5TN
1TL*
	3TN
1TL*
	1TL
	

	
	
	Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ.
Thông hiểu: 
- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ.
- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp.
	
	
	
	

	2
	Tạo lập văn bản
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	1 TL*

	Tổng
	
	5TN
1TL*
	3TN
1TL*
	1TL
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%



	Ban Giám hiệu







Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn







Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn







Đinh Hải Ngân
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
[bookmark: _Hlk86697375]Đọc văn bản sau: 
CHIẾC LÁ
Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?
- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.
- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa?
- Chưa. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.
- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện.
- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.
(Theo Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương,
NXB Kim Đồng, năm 2019)

Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích.						B. Truyền thuyết.		
C. Truyện đồng thoại.					D. Truyện ngụ ngôn.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
A. Miêu tả.							B. Biểu cảm.		
C. Nghị luận.						D. Tự sự.
Câu 3. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào và người kể chuyện là ai?
A. Ngôi kể thứ nhất, chim sâu là người kể chuyện.		
B. Ngôi kể thứ nhất, chiếc lá là người kể chuyện.
C. Ngôi kể thứ nhất, bông hoa là người kể chuyện.
D. Ngôi kể thứ ba, người kể giấu mặt.
Câu 4. Xác định thành phần chủ ngữ trong câu: Ngày nhỏ, tôi là một búp măng non.
A. Ngày nhỏ.							B. Một búp măng non.		
C. Là.							D. Tôi.
Câu 5. Từ nào dưới đây không phải là từ ghép?
A. Chiếc lá.							B. Rì rầm.		
C. Bông hoa.							D. Chim sâu.
Câu 6. Tại sao chim sâu cho rằng: “Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng”?
A. Vì chim sâu nghĩ hoa biết ơn chiếc lá thì lá phải làm được điều gì đó phi thường, kì diệu nhưng khi hỏi lá, chim sâu thấy lá rất nhỏ nhoi, bình thường.
B. Vì chim sâu nghĩ bông hoa đã nói dối mình về cuộc đời của chiếc lá.
C. Vì chim sâu không được bông hoa kính trọng và biết ơn như chiếc lá. 
D. Vì chim sâu nghĩ rằng bông hoa đã cố giấu mình rất nhiều điều thú vị về chiếc lá. 
Câu 7. Chim sâu có thái độ như thế nào khi nghe chiếc lá kể về cuộc đời của mình?
A. Ngưỡng mộ.						B. Thất vọng.
C. Biết ơn.							D. Trân trọng.
Câu 8. Nhận xét nào sau đây nêu đúng đặc điểm chiếc lá trong câu chuyện?
A. Nhỏ bé, khiêm tốn sống một cuộc sống tươi đẹp, rực rỡ đầy hương sắc.
B. Nhỏ bé, khiêm tốn sống một cuộc đời bình dị nhưng rất ý nghĩa.
C. Nhỏ bé nhưng kiêu căng, sống một cuộc đời rất bình thường. 
D. Nhỏ bé, bình dị, sống không hòa hợp với các sự vật xung quanh. 
Thực hiện yêu cầu/trả lời câu hỏi.
Câu 9 (2.0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản trên.
Câu 10 (2.0 điểm) Nêu 2 bài học ý nghĩa rút ra từ văn bản trên.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm thú vị và có ý nghĩa của bản thân.

------------------------- Hết -------------------------
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
HÃY BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
(I) Ông mặt trời tỏa nắng
Trời xanh không gợn mây
Những chú chim đang bay
Cô gió thật mát mẻ.

(II) Mẹ thiên nhiên lặng lẽ
Mang vẻ đẹp cho đời
Nhưng chúng ta bạn ơi
Làm uế tạp trái đất
 
(III) Hãy làm gì tốt nhất
Để giữ lại màu xanh
Cho thiên nhiên trong lành
Để trẻ em ca hát.
(Nguồn: Shel Silverstein, http://baovannghe.com.vn/trang-tho-thieu-nhi-23016.html)
Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
	A. Thể thơ tự do.
	B. Thể thơ năm chữ.

	C. Thể thơ bốn chữ.
	D. Thể thơ lục bát.


Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?
	  A. Tự sự.
	B. Miêu tả.

	  C. Biểu cảm.
	D. Nghị luận.


Câu 3. Xác định thành phần chủ ngữ trong câu: Mẹ thiên nhiên lặng lẽ.
	  A. Mẹ.
	B. Mẹ thiên nhiên.

	  C. Lặng lẽ.
	D. Mẹ thiên nhiên lặng lẽ.


Câu 4. Bài thơ miêu tả những hình ảnh nào của thiên nhiên?
	  A. Mặt trời, bầu trời, chim, gió.
	B. Mặt trời, chim, gió.

	  C. Bầu trời, chim, gió.
	D. Bầu trời, gió.


Câu 5. Từ “bảo tồn” có nghĩa là gì?
	A. Những thứ tồn đọng.
	  B. Bảo đảm tuyệt đối.

	C. Gìn giữ, không để bị mất mát tổn thất.
	  D. Bảo vệ đồ quý giá.


Câu 6. Bài thơ có tất cả bao nhiêu từ láy?
	A. Một từ.
	B. Hai từ.

	C. Ba từ.
	D. Bốn từ.


Câu 7. Tác giả đã thể hiện tình cảm như thế nào với thiên nhiên qua đoạn thơ trên? 
	A. Muốn chế ngự thiên nhiên.
	B. Lợi dụng tài nguyên thiên nhiên.

	C. Sợ hãi thiên nhiên.
	D. Tình yêu, trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên.


Câu 8. Dòng nào dưới đây nhận xét đúng nhất về nội dung đoạn thơ trên?
A. Miêu tả vẻ đẹp phong phú, tràn đầy sức sống của thiên nhiên.
B. Nhấn mạnh tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người.
C. Nhắc nhở con người về những hành vi làm ô nhiễm môi trường.
D. Nói lên vẻ đẹp thiên nhiên và nhắc nhở con người hãy làm những điều tốt nhất để bảo vệ thiên nhiên.
Thực hiện yêu cầu/trả lời câu hỏi.
Câu 9 (2.0 điểm). Chỉ rõ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong khổ (I) của bài thơ trên.
Câu 10 (2.0 điểm). Em rút ra được bài học gì qua bài thơ trên? (Nêu ít nhất 2 bài học cụ thể).
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em với một người bạn mà em yêu quý.

------------------------- Hết -------------------------
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           NĂM HỌC 2023 – 2024                                           Môn: Ngữ văn lớp 6
MÃ ĐỀ NV601
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	D
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	A
	0,25

	
	7
	B
	0,25

	
	8
	B
	0,25

	
	9
	HS chỉ ra và phân tích được tác dụng của một trong hai biện pháp tu từ:
- Biện pháp nhân hóa: “chim sâu”, “chiếc lá”, “bông hoa”.
- Tác dụng:
+ Khiến các sự vật “chim sâu”, “chiếc lá”, “bông hoa” biết nói chuyện, có suy nghĩ như con người; chiếc lá sống giản dị, khiêm tốn nhưng lại đóng góp nhiều ý nghĩa cho xã hội; bông hoa biết trân trọng những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống.
+ Qua đó, tác giả khẳng định và ngợi ca lối sống khiêm tốn, biết tôn trọng mọi điều giản đơn, bình dị trong cuộc sống. 
	
1,0

0,5


0,5

	
	
	- Biện pháp ẩn dụ: “chiếc lá”, “bông hoa”.
- Tác dụng:
+ Chiếc lá gợi liên tưởng đến kiểu người sống giản dị, khiêm tốn nhưng lại đóng góp nhiều điều ý nghĩa, có ích cho xã hội; bông hoa là kiểu người biết trân trọng những điều nhỏ bé, bình dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.
+ Qua đó, tác giả khẳng định và ngợi ca lối sống khiêm tốn, biết tôn trọng mọi điều giản đơn, bình dị trong cuộc sống.
	1,0

0,5


0,5

	
	10
	HS nêu được 2 bài học ý nghĩa rút ra từ văn bản “Chiếc lá”.
Mỗi phương án đúng được 1,0 điểm.
Gợi ý:
- Sống khiêm tốn, giản đơn, bình dị.
- Sống là chính mình.
- Biết hài lòng với những gì mình đang có.
- Biết tạo niềm vui trong cuộc sống từ những điều đơn giản nhất.
- …
	
2,0



	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa của bản thân.
	2,5

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được trải nghiệm của bản thân mà em thấy ý nghĩa
- Kể được các sự kiện chính trong câu chuyện: 
   + Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan.
   + Kể lại các sự việc trong câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc)
- Nêu được cảm nghĩ và bài học rút ra được từ trải nghiệm đó.


	
0,5
0,5
1,0


0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25



	Ban Giám hiệu







Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn







Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn







Đinh Hải Ngân



TRƯỜNG THCS GIA QUẤT           HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
      	NĂM HỌC 2023 – 2024                                                Môn: Ngữ văn lớp 6
MÃ ĐỀ NV602
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,25

	
	2
	C
	0,25

	
	3
	B
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	D
	0,25

	
	9
	- Biện pháp nhân hóa: “ông mặt trời”, “chú chim”, “cô gió”, “mẹ thiên nhiên”.
- Tác dụng:
+ Thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa con người và thiên nhiên như những người thân trong gia đình, từ đó, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của thiên nhiên với con người.
+ Qua đó, tác giả thể hiện tình yêu thiên nhiên, trân trọng những vẻ đẹp thiên nhiên mang lại.
	1,0

0,5

0,5

	
	
	HS nêu được 2 bài học ý nghĩa rút ra từ bài thơ “Hãy bảo tồn thiên nhiên”.
Mỗi phương án đúng được 1,0 điểm.
- Thiên nhiên luôn ngập tràn vẻ đẹp phong phú, tràn đầy sức sống.
- Chúng ta cần biết giữ gìn, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên mang lại.
- Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
…
	
2,0


	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại trải nghiệm của bản thân.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với một người bạn mà em yêu quý.
	2,5

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với người bạn em yêu quý
- Kể được các sự kiện chính trong câu chuyện: 
   + Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan.
   + Kể lại các sự việc trong câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc)
- Nêu được cảm nghĩ và bài học rút ra được từ trải nghiệm đó.
	
0,5
0,5
1,0


0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp.
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25



	Ban Giám hiệu







Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn







Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn







Đinh Hải Ngân


	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2023 – 2024

ĐỀ DỰ PHÒNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 6
Ngày thi: 03/11/2023
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
LƯỢM
	Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng...

- “Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
Ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà!”

Cháu cười híp mí,
Má đỏ bồ quân:
- “Thôi, chào đồng chí!”
Cháu đi xa dần...
	Cháu đi đường cháu
Chú lên đường ra
Đến nay tháng sáu
Chợt nghe tin nhà.

Ra thế
Lượm ơi!

Một hôm nào đó
Như bao hôm nào
Chú đồng chí nhỏ
Bỏ thư vào bao

Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thư đề “Thượng khẩn”
Sợ chi hiểm nghèo?

Đường quê vắng vẻ
Lúa trổ đòng đòng
Ca-lô chú bé
Nhấp nhô trên đồng…

	Bỗng lòe chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi!

Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa 
Hồn bay giữa đồng…

Lượm ơi, còn không?

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng...



(Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 1995)

Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Bài thơ “Lượm” được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do.	B. Thơ năm chữ.
C. Thơ lục bát.	D. Thơ bốn chữ.
Câu 2. Trong bài thơ “Lượm”, tác giả sử dụng các phương thức biểu đạt nào?
A. Miêu tả, biểu cảm.	B. Biểu cảm, tự sự.
C. Tự sự, miêu tả.	D. Biểu cảm, tự sự, miêu tả.
Câu 3. Bài thơ là lời của ai?
A. Người chú.	B. Người bạn của Lượm.
C. Chú bé Lượm.	D. Người chỉ huy của Lượm.
Câu 4. Bài thơ trên có bao nhiêu từ láy (không tính các từ giống nhau được lặp lại)?
A. 8 từ.		B. 9 từ.
C. 10 từ.	D. 11 từ.
Câu 5. Lượm hi sinh trong hoàn cảnh nào?
A. Khi chú bé bệnh hiểm nghèo.		B. Khi chú bé bị giặc tra tấn.
C. Khi chú bé đang làm nhiệm vụ.	D. Khi chú bé đang chơi đùa cùng bạn.

Câu 6. Nhân vật Lượm hiện lên với hình dáng thế nào?
A. Khỏe mạnh, cứng cáp.	B. Loắt choắt, nhỏ bé.
C. Mập mạp, dễ thương.	D. Cao lớn, ghê tợn.
Câu 7. Câu thơ “Lượm ơi, còn không?” thể hiện cảm xúc gì ở người chú?
	A. Hồi hộp, lo lắng.
	B. Bồn chồn, thất vọng.

	C. Ngạc nhiên, bất ngờ.
	D. Đau xót, ngỡ ngàng.


Câu 8. Chủ đề của bài thơ là gì?
	A. Tình đồng đội gắn bó, sẻ chia.
	B. Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp.

	C. Tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước của thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
	D. Tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh. 


Thực hiện yêu cầu/trả lời câu hỏi.
Câu 9. (2.0 điểm) Chỉ rõ và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ 3 ở bài thơ trên.
Câu 10. (2.0 điểm) Hãy nêu lên 2 bài học ý nghĩa rút ra được từ bài thơ trên.
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình.

------------------------- Hết -------------------------


































TRƯỜNG THCS GIA QUẤT           HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024                                                Môn: Ngữ văn lớp 6
ĐỀ DỰ PHÒNG
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	C
	0,25

	
	9
	HS chỉ ra và phân tích được tác dụng của một trong hai biện pháp tu từ:
- Biện pháp so sánh: “Lượm” – “con chim chích”.
- Tác dụng:
+ Gợi dáng vẻ nhỏ nhắn, hoạt bát, tinh nghịch của chú bé Lượm.
+ Thể hiện tình cảm yêu mến của người chú với chú bé Lượm.
	
1,0

0,5
0,5

	
	
	- Biện pháp ẩn dụ: “đường vàng”.
- Tác dụng:
+ Gợi liên tưởng đến con đường đầy nắng mà chú bé Lượm đang tiến bước, cũng là con đường cách mạng vinh quang mà Lượm đang dũng cảm bước đi.
+ Thể hiện sự trân trọng, tin tưởng của tác giả với con đường cách mạng của đất nước.
	1,0

0,5

0,5

	
	10
	HS nêu được 2 bài học ý nghĩa rút ra được từ bài thơ “Lượm”.
Mỗi phương án đúng được 1,0 điểm.
Gợi ý:
- Tôn vinh sự hi sinh và tinh thần bất khuất của thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong chiến tranh.
- Ca ngợi lòng yêu nước.
- Cần biết trân trọng giá trị của hòa bình.
- …
	
2,0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình.
	2,5

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với một người thân trong gia đình mà để lại ấn tượng sâu sắc với em.
- Kể được các sự kiện chính trong câu chuyện: 
   + Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan.
   + Kể lại các sự việc trong câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc)
- Nêu được cảm nghĩ và bài học rút ra được từ trải nghiệm đó.
	
0,5
0,5


1,0

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25


	Ban Giám hiệu






Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn






Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn






Đinh Hải Ngân



